
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẨM ĐỊNH KINH PHÍ THỰC HIỆNNGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, NGHỈ CÔNG TÁC CHỜ ĐỦ TUỔI SẼ NGHỈ HƯU
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2015/NĐ-CP NGÀY 09/3/2015 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Công văn số                /UBND ngày       /5/2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình
độ đào

tạo

Chức danh chuyên
môn đảm nhiệm

Tiền lương theo ngạch,
bậc, chức danh, chức

vụ hiện hưởng

Phụ cấp chức vụ
 (nếu có)

Lương ngạch, bậc
trước liền kề

Tiền
lương
tháng
hiện

hưởng
(1000
đồng)

Tiền
lương
tháng

(nếu có)
để tính
trợ cấp

nghỉ
hưu

trước
tuổi, do

đóng
BHXH
(1000
đồng)

Số năm
đóng BH
XH theo

sổ BH XH

Tuổi khi
giải quyết
nghỉ hưu

trước
tuổi

Thời
gian
nghỉ
hưu

trước
tuổi

Thời điểm nghỉ
hưu trước tuổi

Tổng kinh phí chi trả Nguồn kinh phí chi trả

Hệ số
lương

Thời điểm
hưởng

Hệ
số

Thời điểm
hưởng

Hệ số
lương

Thời điểm
hưởng Tổng cộng Nghỉ hưu

trước tuổi

Trợ cấp
đủ 20

năm đóng
Bảo hiểm

xã hội

Trợ cấp
trên 20

năm đóng
Bảo hiểm

xã hội

Tổng cộng NSNN cấp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1
Lê Văn
Nguyện 02/03/1965 Trung

 cấp

Chủ tịch
UBMTTQVN
xã Phổ Phong

4,06 01/10/2023 0,2 12/2011 3,86 01/10/2022 7.668 5.829 28 năm
 8 tháng

58 tuổi
09

tháng

02
năm

9
tháng

01/01/2024 107.834 52.460 29.144 26.230 107.834 107.834

2

Đinh
Thị

Hồng
Mai

04-04-1969 Trung
 cấp

Chủ tịch
UBMTTQVN
xã Phổ Thuận

3,26 01/12/2022 0,2 4/2019 3,06 01/12/2020 6.228 15 năm
 4 tháng 55 tuổi

1 năm
 8

tháng
01-04-2024 124.560 124.560 124.560

Tổng cộng: 232.394 232.394 232.394

Danh sách này có 02 người./.
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Đơn vị
chi trả

24

THẨM ĐỊNH KINH PHÍ THỰC HIỆNNGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, NGHỈ CÔNG TÁC CHỜ ĐỦ TUỔI SẼ NGHỈ HƯU
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2015/NĐ-CP NGÀY 09/3/2015 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Công văn số                /UBND ngày       /5/2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

Nguồn kinh phí chi trả
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2015/NĐ-CP NGÀY 09/3/2015 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Công văn số                /UBND-NV ngày     /5/2024 của UBND thị xã)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Chức danh
chuyên môn đảm

nhiệm

Tiền lương theo ngạch,
bậc, chức danh, chức vụ

hiện hưởng

Phụ cấp chức vụ
(nếu có) Tiền

lương
tháng
hiện

hưởng
(1000
đồng)

Tiền lương
tháng (nếu có)
để tính trợ cấp
nghỉ hưu trước
tuổi, do đóng
BHXH (1000

đồng)

Số năm
đóng BH

XH theo sổ
BH XH

Tuổi khi
giải quyết
nghỉ hưu
trước tuổi

Thời điểm
nghỉ hưu trước

tuổi

Kinh phí chi trả chế độ nghỉ hưu trước
tuổi

Ghi chú

Hệ số
lương

Thời điểm
hưởng Hệ số Thời điểm

hưởng Tổng cộng Nghỉ hưu
trước tuổi

Trợ cấp
đủ 20

năm đóng
Bảo hiểm

xã hội

Trợ cấp
trên 20

năm đóng
Bảo hiểm

xã hội

1 2 3 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Lê Văn Nguyện 02/03/1965
Chủ tịch

UBMTTQVN
xã Phổ Phong

4,06 01/10/2023 0,2 12/2011 7.668 5.829
28 năm
 8 tháng

58 tuổi
09 tháng

01/01/2024 107.834 52.460 29.144 26.230
Không đủ
tuổi tái cử

Danh sách này có 01 người./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DIỂN BIẾN LƯƠNG CÁ NHÂN XIN NGHỈ HƯU THEO NGHỊ ĐỊNH 26/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số:       /UBND-NV ngày     /5/2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và tên Chức vụ Mã Ngạch Bắt đầu Kết thúc
Số

tháng
hưởng

Hệ số
lương

Phụ
cấp

thâm
niên
vượt

khung

1 Lê Văn
Nguyện

Chủ tịch
UBMTT
QVN xã

Phổ
Phong

01.005

01/01/2019 30/6/2019 6 3,46
01/07/2019 30/03/2020 9 3,46
01/04/2020 30/9/2020 6 3,46
01/10/2020 30/9/2022 24 3,66
01/10/2022 30/06/2023 9 3,86
01/07/2023 30/09/2023 3 3,86
01/10/2023 31/12/2023 3 4,06

60
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Phụ cấp
thâm

niên nhà
giáo

Phụ
cấp

chức
vụ

Hệ số
chênh
lệch

bảo lưu

Mức lương
tối thiểu
chung

Thành tiền Lương bình
quân

0,2 1.390 30.524

5.081

0,2 1.490 49.081
0,2 1.490 32.720
0,2 1.490 138.034
0,2 1.490 54.445
0,2 1.800 22
0,2 1.800 23

304.849

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DIỂN BIẾN LƯƠNG CÁ NHÂN XIN NGHỈ HƯU THEO NGHỊ ĐỊNH 26/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số:       /UBND-NV ngày     /5/2024 của UBND thị xã Đức Phổ)
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỈ CÔNG TÁC CHỜ ĐỦ TUỔI SẼ GHỈ HƯU
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2015/NĐ-CP NGÀY 09/3/2015 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Công văn số                /UBND-NV ngày       /5/2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

TT Họ và  tên

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Trình độ
chuyên

môn

Chức vụ
chức danh
đang đảm

nhiệm

Số năm
đóng

BHXH

Thời điểm
nghỉ công
tác chờ đủ

tuổi sẽ
nghỉ hưu

Tuổi khi
nghỉ công

tác chờ
đủ tuổi sẽ
nghỉ hưu

Thời gian
nghỉ công
tác chờ đủ
tuổi sẽ nghỉ

hưu

Hệ số lương, ngạch bậc
hiện hưởng Số tháng

tiền lương
được

hưởng
cho đến

tuổi nghỉ
hưu

Tiền
lương
tháng

tỉnh trợ
cấp

(1.000đ)

Tổng kinh phí
để thực hiện
chế độ nghỉ

công tác chờ đủ
tuổi sẽ nghỉ

hưu
(1.000đ)

Ghi chú
Hệ số Chức

vụ

Công
tác

Đảng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

1 Đinh Thị Hồng Mai ####### Trung cấp

Chủ tịch Ủy
ban MTTQ

Việt Nam xã
Phổ Thuận

15 năm
 4 tháng 01/4/2024 55 tuổi 1 năm

8 tháng 3,26 0,20 20 6.228 124.560
Không
đủ tuổi
tái cử

Danh sách này có 01 người./.
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